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1. Khái niệm và cơ sở lý thuyết 
1.1. GDP, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu
+ GDP (Gross domestic product): tổng sản phẩm

trong nước - tổng sản phẩm quốc nội là giá trị thị
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng
được sản xuất trong một nước trong một thời kì
nhất định1.

Thời kì tính GDP thường theo quý hoặc theo năm.
Trong bài viết này tác giả sử dụng số liệu tổng hợp
theo năm cho các biến số GDP, kim ngạch xuất khẩu
và kim ngạch nhập khẩu.

(Đơn vị: tỉ USD. Tính theo giá 1994)

Biểu đồ 1. GDP của Việt Nam giai đoạn
2012 - 2023

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Biểu đồ 1 cho biết GDP của Việt Nam giai đoạn
2012 - 2023 (số liệu được tổng hợp từ Tổng cục
Thống kê và tính theo giá 1994). Từ biểu đồ 1 chúng
ta thấy được xu thế tăng theo thời gian của GDP qua
mỗi năm.

+ Giá trị xuất khẩu - Export (X): là khoản chi tiêu
của người nước ngoài cho việc mua hàng hóa và dịch
vụ được sản xuất ra ở trong nước. Nói cách khác, giá
trị xuất khẩu chính là khoản thu nhập của quốc gia
qua việc bán hàng hóa và dịch vụ cho người nước
ngoài. Do vậy, giá trị xuất khẩu X làm tăng tổng chi
tiêu trong nước.

+ Giá trị nhập khẩu - Import (M): là khoản chi tiêu
của người dân trong nước cho việc mua hàng hóa và
dịch vụ được sản xuất ra ở nước ngoài. Nói cách khác,
giá trị nhập khẩu chính là khoản chi tiêu của quốc gia
qua việc mua hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra ở
nước ngoài. Do vậy, giá trị nhập khẩu X làm giảm
tổng chi tiêu trong nước.

Sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu X và giá trị
nhập khẩu M tại mỗi thời kì được gọi là xuất khẩu
ròng NX (Net exports). Qua biểu đồ 2, giai đoạn 2012
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+ Một mô hình được gọi là có tính giải thích (có
sự phù hợp) nếu:

- R-squared > 0.6
Bước 4: Kiểm tra các khuyết tật của mô hình.
Một mô hình được coi là tốt (có thể dùng để phân

tích) thì bên cạnh việc các hệ số hồi quy, mô hình có
ý nghĩa thống kê, điều kiện của các hệ số R-squared,
còn phải thỏa mãn không mắc các khuyết trật tự
tương quan; phương sai sai số thay đổi; đồng thời
phần dư của mô hình phải tuân theo quy luật phân
phối chuẩn.

Trong bài viết, tác giả sử dụng các test sau để
kiểm tra các khuyết tật này. Cụ thể:

- Test Breusch-Godfrey để kiểm tra khuyết tật tự
tương quan. Mô hình không mắc khuyết tật tự tương
quan tại bậc p nào đó nếu Prob (F-statistic) và Prob
(Obs *R-squared) > 0.05.

- Test Breusch-Pagan-Godfrey để kiểm tra khuyết
tật phương sai sai số thay đổi. Mô hình không mắc
phương sai sai số thay đổi nếu Prob (F-statistic) và
Prob (Obs*Chi-squared) > 0.05.

- Test Jarque - Bera để kiểm tra xem phần dư của
mô hình có tuân theo phân phối chuẩn hay không.
Phần dư của mô hình tuân theo phân phối chuẩn
nếu Prob (Jarque - Bera) > 0.05.

Khi các điều kiện trên thỏa mãn, sẽ tiến hành ước
lượng và phân tích kết quả mô hình. 

2.2. Kết quả nghiên cứu

Bảng 1. Kết quả ước lượng tác động của giá trị
xuất khẩu và giá trị nhập khẩu lên GDP

của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2023

(Nguồn: Kết quả ước lượng mô hình)

Dựa vào kết quả chạy, mô hình biểu diễn ảnh
hưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu lên
GDP có dạng:

LnGDP = 1.781388+ 1.325239*LnX -
0.853900*LnM + e

Trước khi phân tích các kết quả trên mô hình,
chúng cần kiểm tra các điều kiện của mô hình này.

2.2.1. Kiểm tra các điều kiện của mô hình
Kết quả tại bảng 1 cho thấy các hệ số hồi quy đều

có ý nghĩa thống kê vì hệ số Prob (LnX) = 0.0010 < 0.05;
Prob (LnM) = 0.0168 < 0.05. Mô hình hồi quy phù hợp
do hệ số Prob(F-statistic) = 0.000000 < 0.05

Hệ số xác định của mô hình R- squared = 0.991871
> 0.6; Adjusted R- squared = 0.990064 > 0.6.

Kiểm định tự tương quan
Bảng 2. Breusch- Godfrey Serial Correlation LM

Test (lags = 2)

(Nguồn: Kết quả kiểm định mô hình)

Theo kết quả bảng 2, hệ số Prob. F(2.7) = 0.1921 >
0.05; Prob. Chi-Square(2) = 0.1049 > 0.05. Mô hình
không mắc khuyết tật tự tương quan.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Bảng 3. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan

(Nguồn: Kết quả kiểm định mô hình)

Kết quả tại bảng 3 cho thấy, hệ số Prob. F(2,9) =
0.5793 > 0.05; Prob. Chi-Square(2) = 0.5038 > 0.05.
Mô hình không mắc khuyết tật phương sai sai số
thay đổi.

Kiểm định phần dư phân phối chuẩn
Phần dư của mô hình tuân theo phân phối chuẩn

Prob (Jarque - Bera) =0.610804 > 0.05 (biểu đồ 3)
Biểu đồ 3. Phần dư phân phối chuẩn

(Nguồn: Kết quả kiểm định mô hình)

2.2.2. Phân tích các kết quả thu được
Các bước kiểm tra ở phần 2.2.1 cho thấy mô hình

(Xem tiếp trang 89)
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Thứ hai, cần có các biện pháp cụ thể để bảo vệ và
hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bạo lực mạng, bao
gồm cả hỗ trợ tâm lý và pháp lý.

Thứ ba, cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu
cho nhân viên công tác xã hội, giảng viên và các
nhân viên trường học về bạo lực mạng và cách hỗ trợ
sinh viên.

Thứ tư, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về
bạo lực mạng tới tất cả mọi người. Nội dung tuyên
truyền, giáo dục phải thực sự toàn diện, từ biểu hiện
cho đến cách phòng tránh, đối phó, cách thức hỗ trợ,
giúp đỡ các nạn nhân.

Thứ năm, cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào
việc xây dựng hệ thống các cơ sở điều trị tâm lý, đảm
bảo cho các nạn nhân của bạo lực mạng dễ dàng
hơn trong việc tiếp cận dịch vụ. 

Thứ sáu, tạo các kênh liên lạc an toàn, dễ tiếp cận
cho sinh viên để báo cáo các sự cố bạo lực mạng và
cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trực tuyến để đảm

bảo sinh viên có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời và
bảo mật.

Thứ bảy, làm việc cùng các tổ chức phi chính phủ,
cộng đồng mạng và các công ty công nghệ để cung
cấp nguồn lực và kinh nghiệm trong việc phòng
chống bạo lực mạng.

Thứ tám, tiến hành các nghiên cứu định kỳ để
đánh giá tình trạng bạo lực mạng và hiệu quả của
các biện pháp can thiệp để điều chỉnh và cải tiến mô
hình dựa trên phản hồi và kết quả thực tế để nó ngày
càng phù hợp và hiệu quả hơn. �
—————
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biểu diễn ảnh hưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị
nhập khẩu lên GDP:

LnGDP = 1.781388+ 1.325239*LnX -
0.853900*LnM + e
là hoàn toàn phù hợp. Chúng ta tiến hành phân tích
các kết quả của mô hình.

+ Hệ số C(2)= 1.325239 - hệ số co giãn của GDP
theo xuất khẩu X. Hệ số này dương (>0) phản ánh
mối tương quan thuận chiều giữa GDP và xuất khẩu
X, cụ thể khi giá trị xuất khẩu tăng sẽ làm cho GDP
tăng (trong điều kiện các yếu tố khác không thay
đổi). Khi giá trị xuất khẩu tăng 1%, GDP tăng
1.325239 %.

+ Hệ số C(3)= -0.853900 - hệ số co giãn của GDP
theo nhập khẩu M. Hệ số này âm (<0) phản ánh mối
tương quan ngược chiều giữa GDP và nhập khẩu M,
cụ thể khi giá trị nhập khẩu tăng sẽ làm cho GDP
giảm (trong điều kiện các yếu tố khác không thay
đổi). Khi giá trị nhập khẩu tăng 1%, GDP giảm
0.853900 %.

+ Hệ số xác định của mô hình R-squared
=0.991871 cho thấy mô hình giải thích được khoảng
99,19% sự biến động của GDP. Giá trị này phản ánh

sự ảnh hưởng lớn của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập
khẩu lên GDP trong nền kinh tế Việt Nam.

3. Kết luận
GDP là thước đo sản lượng và thu nhập của một

nền kinh tế, trong khi X và M lại là hai thành phần của
nó. Do vậy ảnh hưởng của X và M lên GDP là trực tiếp
và rõ ràng. Bài viết đã tìm được hệ số co giãn của
GDP theo X và M tương ứng là 1.325239 và -0.853900
thể hiện rõ chiều tác động của X và M lên GDP với
lượng ảnh hưởng tương ứng. Bài viết cũng tìm được
mô hình biểu diễn ràng buộc của ba biến số này từ
kết quả chạy ước lượng. Mặc dù số quan sát được thu
thập còn ngắn (giai đoạn 2012 - 2023) nhưng tác
động định tính và đặc biệt là định lượng của X và M
lên GDP là hoàn toàn thuyết phục. Hy vọng kết quả
này là một tham khảo hữu ích cho các bạn đọc, các
nhà khoa học và các nhà làm chính sách. �

—————
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